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KẾ HOẠCH 

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi 

giai đoạn 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /    /2021
của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


Giai đoạn 2016-2020, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đã được thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong hoạt động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) đã xây dựng và triển khai 105 mô hình vào thực tiễn sản xuất và đời sống của tỉnh; trong đó: có 35 mô hình thực hiện ở miền núi, 20 mô hình liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng khoảng 490 kỹ thuật viên cơ sở; chuyển giao ứng dụng 120 lượt công nghệ, kỹ thuật mới phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp, đã hướng dẫn xây dựng và hỗ trợ 16 dự án đổi mới thiết bị công nghệ; xây dựng và áp dụng 104 hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến năng suất; 167 đối tượng xác lập quyền sở hữu công nghiệp; 26 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia và hàng Việt Nam chất lượng cao. Số lượng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận được bảo hộ tăng hơn 10 lần; số lượng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh tăng hơn 3 lần so với giai đoạn 2011-2015. Việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tuy mới được triển khai thực hiện từ năm 2018 đến nay nhưng đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các hội đoàn thể thanh niên, phụ nữ, các trường đại học, cao đẳng, hoạt động tuyên truyền, tập huấn, đào tạo được đẩy mạnh, các hoạt động kết nối được tổ chức thường xuyên và hiệu quả đã giúp cho phong trào KNĐMST phát triển, thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng, tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa đến với cộng đồng, nhất là lực lượng thanh niên, sinh viên. Qua hai Cuộc thi KNĐMST của tỉnh đã có 124 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đến từ các sinh viên, đoàn viên thanh niên và phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia; đến nay, một số dự án, ý tưởng khởi nghiệp như “lò nướng bánh tráng bằng tia hồng ngoại”; “nuôi thỏ bằng măng tây khép kín hoàn toàn tự nhiên”;  “mô hình vận tải thông minh Shipway”… đã trở thành hiện thực, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Những thành tựu của hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020 đã đóng góp tích cực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đề tài, dự án, chương trình KH&CN trong nông nghiệp đã phục vụ đắc lực cho việc chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng phát triển nông nghiệp xanh, sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe nhân dân. Các chương trình, đề tài, dự án KH&CN trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân đã tạo động lực để doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh, tăng thu nhập cho người lao động và doanh nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo tiền đề động lực để doanh nghiệp tiếp cận vận dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã kịp thời cung cấp cơ sở, luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chính sách, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã góp phần đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hoá, hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng thiếu định lượng lưu thông trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN được tổ chức thực hiện nghiêm túc, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân người tiêu dùng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung hoạt động KH&CN vẫn chưa trở thành động lực chính của sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sự gắn kết giữa kế hoạch hoạt động của các ngành, các cấp đối với công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN chưa thường xuyên. Tiềm lực KH&CN của tỉnh yếu, thiếu các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học đầu ngành để dẫn dắt hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. Nguồn lực đầu tư cho phát triển KH&CN còn hạn chế; nguồn vốn ngân sách đầu tư cho sự nghiệp KH&CN giai đoạn 2016-2020 tuy có tăng hơn so với giai đoạn 2011-2015, song bình quân hàng năm so với tổng chi ngân sách địa phương chỉ bằng 0,25%, trong khi mức chi bình quân cả nước 1,5%. Đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, trình độ công nghệ và năng lực tài chính hạn chế, do đó việc huy động nguồn vốn đầu tư cho hoạt động KH&CN trong doanh nghiệp và hình thành liên kết theo chuỗi giá trị còn nhiều khó khăn. Một số dự án, công trình, phòng thí nghiệm phục vụ hoạt động KH&CN được đưa vào kế hoạch nhưng chưa được triển khai đầu tư. Cơ chế quản lý KH&CN còn một số vướng mắc, đang trong giai đoạn tiếp tục hoàn thiện để phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt “Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025” với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; chú trọng hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tiếp cận, vận dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế - xã hội và thu nhập của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu xây dựng, triển khai thực hiện từ 55 đến 60 nhiệm vụ KH&CN để chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống; trong đó: có 30 mô hình thực hiện ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số; 20 mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, tạo sinh kế cho người dân.

- Thông qua các Chương trình, mô hình, nhiệm vụ KH&CN tổ chức đào tạo cho 350 kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho 5000 lượt nông dân để góp phần nâng cao năng lực áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới phù hợp với điều kiện thực tế, trình độ phát triển sản xuất của các địa phương trong tỉnh.
- Thực hiện hỗ trợ từ 15-20 dự án từ Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ; đào tạo tập huấn áp dụng kỹ thuật công nghệ mới cho 500 lượt công nhân; hỗ trợ 25-30 lượt doanh nghiệp tham gia hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm thanh tựu về khoa học và công nghệ. 

- Tiếp tục hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển tài sản trí tuệ. Phấn đấu trong giai đoạn 2021- 2025 có 170 đối tượng sở hữu trí tuệ được hỗ trợ đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ độc quyền.

- Tập trung xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Phấn đấu từ nay đến năm 2025, hình thành và phát triển 20 doanh nghiệp KHCN&ĐMST; hỗ trợ 30 dự án KNĐMST có sản phẩm kinh doanh; thu hút hơn 100 ý tưởng, dự án tham gia Hội thi KNĐMST đến từ các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Phấn đấu đến năm 2025 có 100 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến; 50 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng, áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng; 20 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 25 sản phẩm hàng hóa được hỗ trợ áp dụng mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và 500 lượt người được tham gia đào tạo, tập huấn chuyên môn.

- Về xây dựng đội ngũ trí thức và nguồn nhân lực KH&CN: Phấn đấu từ nay đến năm 2025, phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh đạt trên 42.000 người; số cán bộ hoạt động KH&CN đạt 15 người trên 1 vạn dân. Đồng thời tăng cường đầu tư máy móc trang thiết bị, phòng thí nghiệm cho các tổ chức KH&CN, các trường đại học, cao đẳng; các trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu thực nghiệm nhằm phát huy tối đa khả năng sáng tạo của đội ngũ trí thức và KHCN của tỉnh. 

II. Các nhiệm vụ chủ yếu

Hoạt động KHCN & ĐMST tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển công nghiệp, doanh nghiệp, doanh nhân

- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Nghị quyết 52-NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung chuyển giao, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế của tỉnh.

- Tập trung nghiên cứu, phát triển, chuyển giao ứng dụng công nghệ hiện đại để tiến tới hình thành các ngành công nghiệp mới, công nghiệp có công nghệ cao, như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, các ngành tự động hóa; phát triển công nghiệp năng lượng sạch, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng thân thiện với môi trường.
- Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu ứng dụng KH&CN, làm chủ và đưa công nghệ mới, kỹ thuật số vào sản xuất kinh doanh, áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng và xác lập quyền sở hữu công nghiệp, phát triển tài sản trí tuệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao. Cụ thể: 

+ Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

+ Chương trình KH&CN phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

+ Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

2. Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và giảm nghèo bền vững ở miền núi

- Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, hải đảo phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

- Tập trung hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân ứng dụng kỹ thuật số, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; Xây dựng, thực hiện các dự án, mô hình nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn kết chặt chẽ nguồn lực và trách nhiệm giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, khai thác, phát huy mối liên kết bền vững trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; Chú trọng tạo lập và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù mang thương hiệu địa phương.

- Thông qua các nhiệm vụ KH&CN thực hiện bình tuyển, chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi mới có có năng suất, chất lượng tốt, giá trị kinh tế cao, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Thực hiện có hiệu quả đề án bảo tồn, khai thác, phát triển nguồn gen giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. 
- Ứng dụng đồng bộ các giải pháp KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là giống và kỹ thuật canh tác, quản lý sâu hại, dịch bệnh, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ thấp giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và bảo vệ môi trường; gắn kết chặt chẽ giữa nuôi trồng, khai thác với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

- Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ sau thu hoạch từ khâu bảo quản, sơ chế và chế biến các sản phẩm, góp phần giảm thiểu tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch và nâng cao giá trị sản phẩm. 

3. Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị. Lập, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị theo hướng hình thành các trung tâm dữ liệu và đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đô thị để hướng tới phục vụ cho nền công nghiệp 4.0 và xây dựng, phát triển đô thị thông minh.

- Từng bước hoàn thiện hạ tầng thông tin và truyền thông bảo đảm tính đáp ứng, tính phù hợp theo tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn quốc gia. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi,…

- Hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, từng bước tiến tới nền kinh tế số, xã hội số. 

4. Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ứng dụng KH&CN phục vụ công tác quản lý, khai thác tiềm năng, lợi thế về di sản văn hóa và tài nguyên thiên nhiên của các vùng, nhất là đảo Lý Sơn và vùng ven biển trong việc đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

- Nghiên cứu bảo tồn, phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh trên cơ sở nâng tầm giá trị di sản văn hóa Sa Huỳnh, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy giá trị di sản của công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Sa Huỳnh trong các hoạt động văn hóa, du lịch. 

-  Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch có tiềm năng, lợi thế, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư khai thác du lịch và khẳng định thương hiệu, năng lực cạnh tranh. 

- Đa dạng hóa mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch, giải trí. Thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn ở những nơi có điều kiện. Ứng dụng KH&CN phát triển số lượng, chủng loại, nâng cao chất lượng, hiệu quả các sản phẩm du lịch và sự phát triển bền vững du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

- Phối hợp với các tổ chức khoa học và cơ quan liên quan phấn đấu trong giai đoạn 2020-2025 xây dựng và triển khai thực hiện 2-3 nhiệm vụ KH&CN phục vụ phát triển du lịch. 

5. Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
- Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiến bộ trong xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, điểm khai thác, chế biến khoáng sản, các làng nghề, lưu vực sông, các đô thị và khu vực nông thôn. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, nhân rộng các mô hình xử lý nước thải y tế, nước thải công nghiệp, nước thải chế biến nông, lâm, hải sản, nước thải sinh hoạt đô thị; xử lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại; tái sử dụng, tái chế và sản xuất, thu hồi năng lượng từ chất thải.

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trường để tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính. 

- Nghiên cứu các giải pháp xanh để kết hợp giữa bảo vệ bờ biển với phát triển các khu du lịch ven biển bền vững. 

- Nghiên cứu các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý hiếm.

6. Hoạt động KH&CN phục vụ phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

- Khảo sát, đánh giá tình hình dịch bệnh trong cộng đồng; áp dụng các phương pháp khoa học, kỹ thuật công nghệ phát hiện sớm, khống chế kịp thời và kiểm soát tốt các loại dịch bệnh.

- Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong y học hiện đại, kỹ thuật công nghệ cao vào chẩn đoán và điều trị bệnh. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể lực cho nhân dân trong tỉnh.

- Quy hoạch nuôi trồng, khai thác, chế biến các vùng dược liệu tại các địa bàn có thế mạnh về đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với các cây, con làm thuốc. 

- Điều tra, nghiên cứu, ứng dụng các bài thuốc dân gian, cổ truyền phục vụ khám chữa bệnh trong nhân dân.
7. Hoạt động khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
- Các ngành của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn tập trung nghiên cứu xác lập, cung cấp các luận cứ khoa học, luận giải cơ sở thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách và kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên cho các nội dung: 

+ Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân;

+ Thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chính quyền các cấp kiến tạo, phục vụ nhân dân, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân chủ động tham gia quá trình chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

+ Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp yêu cầu phát triển các ngành, các lĩnh vực, địa phương, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế. 

- Nghiên cứu bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống - lịch sử - văn hoá của Quảng Ngãi; Phát triển hài hòa các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, đáp ứng yêu cầu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; xây dựng con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

8. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển tiềm lực KH&CN để từng bước KH&CN trở thành động lực chính của sự tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy quá trình CNH, HĐH và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đầu tư xây dựng, phát triển tiềm lực KH&CN của tỉnh đồng bộ cả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển chuyển giao ứng dụng KHCN và ĐMST. Trước mắt, tập trung đầu tư một số dự án, công trình sau:

+ Văn phòng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi (Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì)

+ Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động Trại Nghiên cứu thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì)

+ Nâng cao năng lực thông tin và thống kê KH&CN (Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì)

+ Đầu tư mở rộng hoạt động thử nghiệm, kiểm định phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì)

+ Xây dựng Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá của Quảng Ngãi để kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn quốc gia (Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì)

+ Đầu tư thiết bị phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Chi cục Thủy lợi chủ trì)

+ Xây dựng Phòng thí nghiệm cơ điện tử phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Trường ĐH Phạm Văn Đồng chủ trì)

+ Xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Trường ĐH Phạm Văn Đồng chủ trì)

+ Xây dựng Phòng thực nghiệm hệ thống điều khiển trên xe ô tô hiện đại (Trường CĐ Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi chủ trì)

+ Xây dựng mô hình công nghệ sản xuất tự động hóa hàng may công nghiệp (Trường CĐ Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi chủ trì)

+ Xây dựng Phòng thí nghiệm tự động hóa quá trình sản xuất (Trường CĐ Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi chủ trì)

+ Đầu tư xây dựng Phòng học đa phương tiện và phòng thực hành mạng (Trường CĐ Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi chủ trì)

+ Xây dựng cơ sở ươm tạo doanh nghiệp huyện Sơn Hà (UBND huyện Sơn Hà chủ trì)

- Tổ chức tốt Hội thi sáng tạo kỹ thuật 2 năm/lần và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng hàng năm nhằm phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo, tiến công vào khoa học và công nghệ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

9. Xây dựng, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Triển khai có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 và Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020 - 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07/01/2020. Cụ thể: 

- Đa dạng hóa các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, nâng cao vai trò các trường đại học, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo bước phát triển mới trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh.

- Đầu tư xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ tư vấn các ý tưởng, dự án và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kết nối và thu hút nhà đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có uy tín ở trong nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. 

- Hỗ trợ các dự án và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối và sử dụng dịch vụ ở Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; thu hút cố vấn, chuyên gia, nhà đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có uy tín ở trong nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Tăng cường công tác tập huấn khởi nghiệp; đội ngũ tư vấn, cố vấn khởi nghiệp; các hạt giống có ý tưởng khởi nghiệp.

- Vận hành cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi

- Hàng năm, tổ chức các Hội thi khởi nghiệp và Ngày hội khởi nghiệp

- Triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo GII tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

III. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh giai đoạn 2021 - 2025 là 718.090 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước: 336.531 triệu đồng

+ Vốn sự nghiệp KH&CN trung ương: 50.581 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp KH&CN tỉnh: 285.951 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: 381.559 triệu đồng.

(Khái toán kinh phí thực hiện kèm theo)

IV. Giải pháp thực hiện

1. Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức và sự tham gia của toàn xã hội đối với khoa học và công nghệ

Lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở cần phải nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phải coi phát triển khoa học và công nghệ là một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng kế hoạch và tăng cường trách nhiệm trong việc xây dưng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của ngành, địa phương mình phụ trách và chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động chuyển giao ứng dụng, đưa nhanh các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng. 

Trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải chú trọng nội dung khoa học và công nghệ, kiểm tra luận cứ khoa học của các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thẩm định công nghệ của các dự án đầu tư thuộc phạm vi mình phụ trách; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ. 
Các tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất và cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh cần nhận thức rõ tầm quan trọng của khoa học và công nghệ và có kế hoạch ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới thiết bị, công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, phát triển tài sản trí tuệ để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. 

2. Đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý khoa học và công nghệ.

- Kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ từ tỉnh đến cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Tăng cường vai trò đầu mối quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức, tăng cường biên chế, nguồn lực cho Sở Khoa học và Công nghệ để Sở phải thực sự là đầu mối kết nối các ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân với các viện, trường, các nhà khoa học.

- Nâng cao năng lực quản lý khoa học và công nghệ ở trên tất cả các lĩnh vực đối với các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi huyện, thị xã, thành phố bố trí ít nhất một cán bộ chuyên trách theo dõi, tổ chức và phối hợp thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. Các sở, ban, ngành quyết định phân công một lãnh đạo phụ trách hoạt động khoa học và công nghệ của ngành. 

- Triển khai cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gắn đặt hàng, triển khai, nhân rộng kết quả nghiên cứu, ứng dụng trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các ngành, huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế nhân rộng kết quả đề tài, dự án.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành việc tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện và sau nghiệm thu.

- Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng thông tin khoa học và công nghệ

- Tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức thực thi pháp luật về khoa học và công nghệ của tổ chức, công dân, đặc biệt là trong các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhất là khu vực doanh nghiệp và nông thôn, miền núi. 

4. Tăng cường đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất cho khoa học và công nghệ

- Phấn đấu bố trí kinh phí chi cho khoa học và công nghệ đạt 1,5% tổng chi ngân sách địa phương (mức bình quân chung của cả nước), đồng thời xây dựng cơ chế thích hợp để huy động các nguồn vốn khác tham gia đầu tư phát triển khoa học và công nghệ.

- Nghiên cứu các điều kiện để hình thành và đưa vào hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh và các doanh nghiệp.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo (trung tâm, trạm, trại nghiên cứu thực nghiệm, phòng thí nghiệm, thử nghiệm, vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng …). Đầu tư tăng cường tiềm lực và nâng cao năng lực phổ biến, chuyển giao công nghệ của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh. 

- Tập trung đầu tư phát triển một số trung tâm khoa học kỹ thuật chuyên ngành về nông, lâm, thủy sản, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học. Khuyến khích, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các tổ chức nghiên cứu triển khai trong doanh nghiệp. 

5. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ

- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, phát triển đồng bộ nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cả về cơ cấu, số lượng, chất lượng đủ sức giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ theo yêu cầu, phù hợp với định hướng phát triển các ngành kinh tế của tỉnh.

- Tạo môi trường dân chủ, công khai, thuận lợi cho đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ lao động, tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tạo diễn đàn, cơ hội để các nhà khoa học, trí thức được tham gia tư vấn, phản biện những chiến lược, chính sách và các dự án lớn của tỉnh. 

- Xây dựng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tại các tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường các hoạt động phối hợp để vừa đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu vừa đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phát triển, phát huy đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục, xây dựng các nhóm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đồng thời tăng cường liên kết, hợp tác nghiên cứu với các tổ chức khoa học lớn, các viện nghiên cứu có uy tín để nâng cao năng lực nội sinh và giải quyết các vấn đề thực tiễn về kinh tế- xã hội của tỉnh.

6. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề tài, dự án hỗ trợ doanh nghiệp để khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân nhập khẩu công nghệ tiên tiến, thay thế, đổi mới thiết bị, công nghệ hiện có, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư nghiên cứu ứng dụng, làm chủ và đưa công nghệ mới vào sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế chủ động tham gia thực hiện các dự án thuộc các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh: đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến; chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; chương trình thúc đẩy năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá; chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi;...   

- Tham gia Chương trình phát triển thị trường phát triển khoa học và công nghệ theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh và các doanh nghiệp để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ươm tạo công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, nhân rộng ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

- Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Có chính sách hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp đúng quy định, có hiệu quả. 

7. Chủ động hợp tác về khoa học và công nghệ

- Đa dạng hóa đối tác và hình thức hợp tác về khoa học công nghệ giữa tỉnh với các cơ quan khoa học và công nghệ bên ngoài; trước hết là tăng cường sự hợp tác giữa các tổ chức khoa học công nghệ trong tỉnh với các tổ chức, cơ quan khoa học công nghệ ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong nước.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để thiết lập các kênh hợp tác phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.   

- Tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong tỉnh thực hiện hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin khoa học và công nghệ, nghiên cứu, đào tạo, gửi cán bộ khoa học tham gia các chương trình đào tạo, nghiên cứu tại nước ngoài.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong Kế hoạch này.

- Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm (15 tháng 7), Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề xuất đặt hàng và xây dựng các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, phục vụ thiết thực các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất, tham mưu UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 khi sơ kết, tổng kết Kế hoạch này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ lập và trình UBND tỉnh dự toán chi đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

3. Trên cơ sở dự toán do Sở Khoa học và Công nghệ lập (kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ), Sở Tài chính tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương, trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành chủ động, tích cực đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh và chịu trách nhiệm tiếp nhận, chỉ đạo sử dụng kết quả nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ do mình đề xuất đặt hàng. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học và công nghệ ở địa phương phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ chung của tỉnh và phục vụ thiết thực yêu cầu của địa phương./.

	
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Phước Hiền


KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025)


ĐVT: triệu đồng
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	Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và giảm nghèo bền vững ở miền núi
	Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển công nghiệp, doanh nghiệp, doanh nhân
	Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
	Phát triển khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
	Hoạt động KH&CN phục vụ phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
	Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại
	Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
	Xây dựng, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Cộng
	Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
	

	2021
	Cộng
	59,950
	26,667
	2,600
	500
	3,400
	 
	 
	2,667
	95,783
	 
	95,783

	
	TW
	8,285
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,285
	 
	8,285

	
	Tỉnh
	9,700
	8,000
	2,600
	500
	3,400
	 
	 
	800
	25,000
	 
	25,000

	
	Tổ chức, cá nhân
	41,965
	18,667
	 
	 
	 
	 
	 
	1,867
	62,498
	 
	62,498

	2022
	Cộng
	65,945
	29,333
	2,860
	550
	3,740
	1,500
	1,500
	2,933
	108,362
	20,000
	128,362

	
	TW
	9,114
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,114
	 
	9,114

	
	Tỉnh
	10,670
	8,800
	2,860
	550
	3,740
	1,500
	1,500
	880
	30,500
	20,000
	30,500

	
	Tổ chức, cá nhân
	46,162
	20,533
	 
	 
	 
	 
	 
	2,053
	68,748
	 
	68,748

	2023
	Cộng
	72,540
	32,267
	3,146
	605
	4,114
	1,650
	1,650
	3,227
	119,198
	25,000
	144,198

	
	TW
	10,025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,025
	 
	10,025

	
	Tỉnh
	11,737
	9,680
	3,146
	605
	4,114
	1,650
	1,650
	968
	33,550
	25,000
	33,550

	
	Tổ chức, cá nhân
	50,778
	22,587
	 
	 
	 
	 
	 
	2,259
	75,623
	 
	75,623

	2024
	Cộng
	79,793
	35,493
	3,461
	666
	4,525
	1,815
	1,815
	3,549
	131,118
	35,000
	166,118

	
	TW
	11,027
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,027
	 
	11,027

	
	Tỉnh
	12,911
	10,648
	3,461
	666
	4,525
	1,815
	1,815
	1,065
	36,905
	35,000
	36,905

	
	Tổ chức, cá nhân
	55,855
	24,845
	 
	 
	 
	 
	 
	2,485
	83,185
	 
	83,185

	2025
	Cộng
	87,773
	39,043
	3,807
	732
	4,978
	1,997
	1,997
	3,904
	144,229
	39,400
	183,629

	
	TW
	12,130
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,130
	 
	12,130

	
	Tỉnh
	14,202
	11,713
	3,807
	732
	4,978
	1,997
	1,997
	1,171
	40,596
	39,400
	40,596

	
	Tổ chức, cá nhân
	61,441
	27,330
	 
	 
	 
	 
	 
	2,733
	91,504
	 
	91,504

	Tổng cộng
	Cộng
	366,001
	162,803
	15,873
	3,053
	20,757
	6,962
	6,962
	16,280
	598,690
	119,400
	718,090

	
	TW
	50,581
	
	
	
	
	
	
	
	50,581
	 
	50,581

	
	Tỉnh
	59,219
	48,841
	15,873
	3,053
	20,757
	6,962
	6,962
	4,884
	166,551
	119,400
	285,951

	
	Tổ chức, cá nhân
	256,201
	113,962
	
	
	
	 
	 
	11,396
	381,559
	 
	381,559
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